
 

 

TKB BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ 12 THÁNG 10 NĂM 2020 
 

  6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4 

THỨ 2 

T1 
TOÁN ANH 

KNS 

H.VÂN 
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VĂN 
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THÙY 
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KNS 

THỦY.H 
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NỤ 

ANH 

HUỆ 
DIỆP DUNG.A QUỲNH.T 

T2 
ANH VĂN 

TOÁN 

DIỆP 

VĂN 
TOÁN 

QUỲNH.T 

ANH 

HUỆ 

TOÁN 

NGA 

TOÁN 

HÀ.T 

VĂN 

TRANG 

KNS 

MAI 

TOÁN 

P.HÀ 

ANH 

THÙY 
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HUẾ 
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NỤ 

VĂN 
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C.VÂN 
DUNG.A THU LỆ 

THỨ 3 

T1 
VĂN KNS   VĂN               

THU DIỆP  LỆ               

T2 
KNS TOÁN   KNS               

THU DIỆP  LỆ               

THỨ 4 

T1     
VĂN 

  
ANH TOÁN KNS TOÁN VĂN ANH VĂN VĂN VĂN TOÁN VĂN TOÁN ANH VĂN 

LỆ DUNG.A NGA THỦY.V HÀ.T TRANG THÙY HƯƠNG DIỄM THU HUẾ HẬU C.VÂN HUỆ QUYỀN 

T2     
TOÁN 

  
KNS VĂN ANH VĂN ANH VĂN TOÁN TOÁN KNS VĂN TOÁN VĂN VĂN TOÁN 

DIỆP QUỲNH.T THỦY.V HUỆ TRANG DUNG.A HƯƠNG P.HÀ DUNG.T THÙY DIỄM NỤ QUYỀN HẬU C.VÂN 

Thứ 5                                       

THỨ 6 

T1 
VĂN TOÁN ANH TOÁN VĂN KNS VĂN KNS KNS TOÁN VĂN TOÁN ANH KNS SINH ANH KNS KNS 

THU DIỆP DUNG.A QUỲNH.T LỆ NGA THỦY.V TRANG MÂY P.HÀ HƯƠNG DUNG.T THÙY HUẾ UYÊN HUỆ HẬU QUYỀN 

T2 
TOÁN VĂN VĂN ANH TOÁN VĂN TOÁN ANH TOÁN VĂN KNS KNS TOÁN ANH KNS TOÁN TOÁN VĂN 

DIỆP THU LỆ DUNG.A QUỲNH.T THỦY.V NGA HUỆ NHUNG HƯƠNG P.HÀ DIỄM HUẾ THÙY UYÊN C.VÂN NỤ QUYỀN 

Thứ 7                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


